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CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 33 

  

                                                                                                                          Ngày 4  tháng 5 năm 2022 

Tổ trưởng  

                                                                                                                                Vũ Thị Diệu Huyền 

Thứ/ 

Ngày 
Tiết Môn 

Tiết thứ 

theo 

PPCT 

Tên bài 
Đồ dùng 

dạy học 

Hai 

  9/5 

1 

2 

3 

4 

HĐTN 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

  Đạo đức 

 

385 

386 

33 

Mừng ngày sinh nhật Bác Hồ 

Ngôi nhà ấm áp ( Tiết 1 ) 

Ngôi nhà ấm áp ( Tiết 2 ) 

Phòng tránh bị điện giật ( Tiết 1 ) 

 

Máy chiếu, PM 

Máy chiếu, PM 

Máy chiếu, PM 

5 

6 

7 

  TA(SN) 

Âm nhạc 

HDH 

 

33 

 

Ôn tập bài hát : Thật là hay  

Bù toán : Em ôn lại những gì đã học (T1) 

 

 

Bảng phụ 

Ba 

  10/5 

1 

2 

3 

4 

Tiếng Việt 

Tiếng Anh 

Tiếng Việt 

Toán 

387 

 

388 

97 

Em nhà mình là nhất ( Tiết 1 ) 

Speaking Test 1+  Speaking Test 2 

Em nhà mình là nhất ( Tiết 2 ) 

Em ôn lại những gì đã học 

Máy chiếu, PM 

 

Máy chiếu, PM 

Máy chiếu, PM 

5 

6 

7 

Tiếng Việt 

HDH 

Mĩ thuật 

389 

 

33 

Nghe viết : Cả nhà thương nhau 

Bù tập đạo đức :  Phòng tránh bị điện giật 

Trường học yêu thương 

Máy chiếu 

Bảng phụ  

Tư 

11/5 

1 

2 

3 

4 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Toán 

  T/C MT 

  390 

  391 

   98 

Làm anh  

Tô chữ hoa T 

Em vui học toán 

Em vẽ chân dung mẹ 

Phấn màu 

Máy chiếu, PM  

Bảng phụ 

5 

6 

7 

TNXH 

HDH 

ĐS TV 

65 TH quan sát cuộc sống xung quanh trường 

Bù TĐ : Anh hùng biển cả 

Máy chiếu, PM  

Bảng phụ 

Năm 

12/5 

1 

2 

3 

4 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

T/C TA 

HĐTN 

392 

393 

 

98 

Em là cây nến hồng 

Hai tiếng kì lạ 

 

Bác Hồ kính yêu 

Máy chiếu 

Máy chiếu 

 

Phiếu khen 

5 

6 

7 

Tiếng Việt 

     GDTC 

HDH 

394 

65 

Tô chữ hoa U , Ư 

Ôn dẫn bóng qua đường thẳng. Trò chơi 

Bù tập chép : Rùa con đi chợ 

Máy chiếu 

 

Bảng phụ 

Sáu 

13/5 

   1 

2 

3 

4 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

GDTC 

Toán 

395 

396 

66 

99 

Đọc sách báo ở thư viện ( tiết 1 ) 

Đọc sách báo ở thư viện ( tiết 2 ) 

Làm quen với dẫn bóng vào rổ. Trò chơi 

Ôn tập các số trong phạm vi 10 

Máy chiếu 

Máy chiếu, PM 

 

Máy chiếu  

5 

6 

7 

TA (SN) 

TNXH  

HĐTN                                           

 

   66 

   99 

 

TH: Quan sát cuộc sống xung quanh … 

Sơ kết tuần 33 – Đọc thơ về Bác Hồ 

 

Bảng phụ 

Phiếu khen 


